
SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL %

Khối 8 186 83 1 1 45 24,19 84 45,16 52 27,96 5 2,69 161 86,56 18 9,68 7 3,76 0 0

Khối 9 173 80 1 0 35 20,23 58 33,53 76 43,93 4 2,31 154 89,02 18 10,40 1 0,58 0 0

Tổng cộng 359 163 2 1 80 22,28 142 39,55 128 35,65 9 2,51 315 87,74 36 10,03 8 2,23 0 0

Trung b́ình

P. HIỆU TRƯỞNG 

Yếu

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐỨC CẢNH 

KẾT QUẢ XẾP LOẠI HỌC LỰC, HẠNH KIỂM HỌC KỲ I
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KHỐI SĨ SỐ Nữ
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Học lực

Khá Trung b́ình Tốt Khá
Dân 

tộc

Nữ 

dân 

tộc



SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL %

Khối 6 196 106 3 1 37 18,88 84 42,86 71 36,22 4 2,04 192 97,96 4 2,04 0 0,00 0 0

Khối 7 154 70 1 1 25 16,23 66 42,86 62 40,26 1 0,65 140 90,91 12 7,79 2 1,30 0 0

Cộng 350 176 4 2 62 17,71 150 42,86 133 38,00 5 1,43 332 94,86 16 4,57 2 0,57 0 0

Khá Đạt Chưa đạt

P. HIỆU TRƯỞNG 

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU 
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Học tập Rèn luyện

Tốt Khá Đạt Chưa đạt Tốt


